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ĐƯỢC BỞI MÁY TÍNH

(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp gửi thông tin phản hồi, thiết bị người dùng, và trạm 
gốc, để lựa chọn, theo số lượng bit của bảng mã báo nhận (ACK)/báo phủ nhận (NACK), 
tài nguyên kênh điều khiển đường lên vật lý (PUCCH) tương ứng với số lượng bit của 
bảng mã ACK/NACK, để cải thiện việc sử dụng tài nguyên PUCCH. Phương pháp theo 
các phương án của sáng chế bao gồm: thu, bởi thiết bị người dùng (UE), thông tin lập lịch 
mà được gửi bởi trạm gốc bằng cách sử dụng kênh điều khiển đường xuống, trong đó kênh 
điều khiển đường xuống thuộc về tập hợp khung con đường xuống được tạo cấu hình 
trước; thu dữ liệu đường xuống mà nằm trên kênh dữ liệu đường xuống và được lập lịch 
theo thông tin lập lịch; xác định khung con đường lên, trong đó khung con đường lên được 
sử dụng để gửi thông tin phản hồi tương ứng với dữ liệu đường xuống, và tập hợp khung 
con đường xuống được tạo cấu hình trước là tập hợp của các khung con đường xuống mà 
được kết hợp với khung con đường lên và là của tất cả sóng mang được tạo cấu hình cho 
UE bởi trạm gốc; xác định bảng mã của thông tin phản hồi; thực hiện việc mã hóa kênh 
trên thông tin phản hồi theo bảng mã của thông tin phản hồi; xác định tài nguyên PUCCH 
theo thông tin dấu hiệu chỉ báo tài nguyên PUCCH; và gửi, trên tài nguyên PUCCH trong 
khung con đường lên, thông tin phản hồi được mã hóa.
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